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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của  

Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế  

khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai 
 

Thực hiện Công văn số 2411/BNN-ĐĐ ngày 03/4/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1714/UBND-KTN 

ngày 05/4/2024 về việc tổng kết thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ. Trên cơ sở tình hình triển khai công tác tiếp nhận viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, báo cáo của các 

cơ quan, địa phương liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tổng 

hợp, báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 

của Chính phủ, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

Thực hiện Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ 

quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 

và khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn 

số 242/UBND-NNTN ngày 08/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ, trong đó đã hướng dẫn chi 

tiết về quy trình tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu 

quả thiên tai, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối để tham mưu, 

trình UBND tỉnh phê duyệt viện trợ hoặc phê duyệt Văn kiện các khoản viện trợ. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 

50/2020/NĐ-CP 

Từ năm 2020 đến nay, thông qua các chương trình, dự án liên quan và các 

đợt tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định Nghị định số 

50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ, hướng dẫn các huyện và các cơ 

quan liên quan (như Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ,…) để thực hiện 

quy trình tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Tổng số viện trợ đã tiếp nhận: Để hỗ trợ các cấp chính quyền địa phương 

và người dân khắc phục thiệt hại do các đợt thiên tai năm 2020 (nhất là bão số 

9), UBND tỉnh đã tổ chức tiếp nhận phê duyệt 10 gói viện trợ, cụ thể: 

1. Về khoản Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
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Đã tiếp nhận và tổ chức thực hiện 6 khoản viện trợ với tổng số kinh phí là 

15.549.529.700 đồng, gồm: 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ do The Coca - Cola Foundation hỗ 

trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ do hệ thống Lee’s Sandwiches tài trợ 

Hội Chữ thập Việt Nam; 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ cho cộng đồng chịu tác động của 

thiên tai tại huyện Minh Long do Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông 

tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI-V); 

- Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ cho cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bão lũ miền Trung  tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi do Nhà 

tài trợ BHA/USAID - Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua Tổ chức 

Catholic Relief Services tại Việt Nam; 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ cho cộng đồng chịu tác động bởi 

thiên tai tại huyện Sơn Tây do Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) và tổ chức World 

Vision International tại Singapore tài trợ thông qua tổ chức World Vision 

International tại Việt Nam; 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ cho cộng đồng chịu tác động bởi 

thiên tai tại huyện Minh Long do Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) tài trợ thông 

qua tổ chức World Vision International tại Việt Nam. 

2. Về viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai:  

Đã tiếp nhận và tổ chức thực hiện 4 khoản viện trợ với tổng số kinh phí là 

33.417.446.600 đồng, gồm: 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại các huyện 

Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn và thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

từ nguồn hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam 

(UNDP); 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Habitat for Humanity 

International (HFHI); 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn hỗ trợ của BHA/USAID - Cơ quan Phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ thông qua Tổ chức Catholic Relief Services tại Việt Nam; 

- Viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh 

Miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. 

3. Về đối tượng hưởng lợi 

- Tổng số hộ dân được hỗ trợ: 9.620 hộ. 

- Số lượng các công trình được hỗ trợ: 1.401 nhà ở, 18 trường học. 
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(Cụ thể có Phụ lục kèm theo) 

4. Tình hình quản lý khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc 

phục hậu quả thiên tai 

Trên cơ sở đề xuất của các nhà tài trợ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham 

mưu UBND tỉnh giao cho 01 cơ quan làm chủ khoản viện trợ phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ; chủ khoản viện trợ phối hợp với Bên tài trợ để hoàn thiện thủ 

tục trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc cần 

điều chỉnh dự án, Chủ khoản viện trợ phối hợp với Bên tài trợ đề xuất UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh để phù hợp; Chủ khoản viện trợ chịu trách nhiệm tổ 

chực thực hiện khoản viện trợ, báo cáo kết quả thực hiện cho Bên tài trợ, UBND 

tỉnh và các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Tình hình kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ 

Để kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các khoản viện trợ, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

các Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để 

giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Các Bên tài trợ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc 

kiểm tra, đánh giá các khoản viện trợ tại các cơ quan, đơn vị được tài trợ, tổ 

chức khảo sát thực tế tại cộng đồng, người dân được hưởng lợi. 

III. TỒN TÀI, KHÓ KHĂN, NGUYÊN NHÂN  

1. Việc phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 

thiên tai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đôi lúc còn chậm do phải lấy ý kiến 

của nhiều cấp, ngành ở Trung ương và địa phương. 

2. Thời gian thực hiện các khoản viện trợ (viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ được phê duyệt và thực hiện trong 03 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra; viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai được phê duyệt và thực hiện 

trong khoản thời gian 09 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra) là quá ngắn vì thực tế, 

ít nhất sau 01 tháng sau khi thiên tai xảy ra các Nhà tài trợ mới có kế hoạch tài 

trợ các khoản viện trợ khẩn cấp, như vậy sau khi lựa chọn địa bàn thực hiện, 

hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ phê duyệt thì không còn đủ thời gian để các bên 

thực hiện khoản viện trợ (nhất là khoản viện trợ khẩn cấp để cứu trợ hoặc là các 

khoản viện trợ để xây dựng, sửa chữa các công trình, nhà ở…). 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nhằm thực hiện công tác tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và 

khắc phục hậu quả thiên tai được thuận lợi, tạo điều kiện cho các cấp, ngành và 

người dân khắc phục nhanh chóng thiệt hại do thiên tai gây ra, kính đề nghị Bộ 

Nông nghiệp và PTNT xem xét tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy định Nghị 

định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ, gồm: 

1. Điều chỉnh quy định đối với việc phê duyệt viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
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khắc phục hậu quả thiên tai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh chỉ cần lấy ý kiến 

các sở, ngành liên quan gồm các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, 

Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan (không cần lấy ý kiến của các 

bộ, ngành Trung ương). 

2. Điều chỉnh tăng thời gian để thực hiện các gói hỗ trợ khẩn cấp ((viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu trợ được phê duyệt và thực hiện trong 06 tháng kể từ 

khi thiên tai xảy ra; viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai 

được phê duyệt và thực hiện trong khoản thời gian 12 tháng kể từ khi thiên tai 

xảy ra) để các cơ quan, đơn vị đủ thời gian để tổ chức thực hiện hoàn thành 

khoản viện trợ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, CCTL (bn). 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 



Phụ lục: 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2020/NĐ-CP NGÀY 20/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ CỨU TRỢ  

VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNNPTNT ngày        /4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi) 

Biểu số 01 

  Tên khoản viện trợ 

Cơ 

quan 

chủ 

quản 

Chủ 

khoản 

viện trợ 

Bên viện trợ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Loại viện trợ 

khẩn cấp  

Địa điểm 

thực hiện 

Tổng giá trị 

viện trợ 

(Đồng) 

Tóm tắt nội dung 

của khoản viện 

trợ 

 NĂM 2020 

1 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ cho 

cộng đồng chịu tác 

động bởi thiên tai tại 

huyện Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Minh 

Long 

Liên minh Cứu trợ 

Đức (ADH) thông 

qua tổ chức World 

Vision International 

tại Việt Nam 

Từ 

tháng 

12/2020 

- 

03/2021 

Để cứu trợ 
Huyện 

Minh Long 
2.538.320.000 

Hỗ trợ hàng hóa 

và tiền mặt cho 

các hộ dân chịu 

thiệt hại nặng nề 

do thiên tai 

2 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ cho 

cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bão lũ miền 

Trung  tại huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Nghĩa 

Hành 

Nhà tài trợ 

BHA/USAID - Cơ 

quan Phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ 

thông qua Tổ chức 

Catholic Relief 

Services tại Việt 

Nam 

Từ 

tháng 

12/2020 

- 

02/2021 

Để cứu trợ 

Huyện 

Nghĩa 

Hành 

808.199.700 

Hỗ trợ tiền mặt 

cho các hộ dân 

chịu thiệt hại nặng 

nề do thiên tai 

3 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ do The 

Coca - Cola 

Foundation hỗ trợ Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam 

Trung 

ương 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Việt 

Nam 

Trung 

ương 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Việt 

Nam 

The Coca - Cola 

Foundation 

Từ 

tháng 

01 -

3/2021 

Để cứu trợ 

Các huyện: 

Sơn Tịnh, 

Nghĩa 

Hành, Bình 

Sơn, TP 

Quảng 

Ngãi 

3.740.000.000 

- Hỗ trợ sửa chữa, 

gia cố 160 nhà ở 

- Hỗ trợ sửa chữa 

10 trường học bị 

thiệt hại do thiên 

tai 
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  Tên khoản viện trợ 

Cơ 

quan 

chủ 

quản 

Chủ 

khoản 

viện trợ 

Bên viện trợ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Loại viện trợ 

khẩn cấp  

Địa điểm 

thực hiện 

Tổng giá trị 

viện trợ 

(Đồng) 

Tóm tắt nội dung 

của khoản viện 

trợ 

4 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ do hệ 

thống Lee’s 

Sandwiches tài trợ Hội 

Chữ thập Việt Nam 

Trung 

ương 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Việt 

Nam 

Trung 

ương 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Việt 

Nam 

Hệ thống Lee’s 

Sandwiches 

Từ 

tháng 

01 -

3/2021 

Để cứu trợ 

Huyện 

Bình Sơn, 

TP Quảng 

Ngãi 

600.000.000 

Hỗ trợ sửa chữa 

06 trường học bị 

thiệt hại do thiên 

tai 

5 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ cho 

cộng đồng chịu tác 

động của thiên tai tại 

huyện Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Minh 

Long 

Chính quyền đặc 

khu hành chính 

Hồng Kông thông 

qua Tổ chức World 

Vision International 

(WVI-V) tại Việt 

Nam 

Từ 

tháng 

02 - 

3/2021 

Để cứu trợ 
Huyện 

Minh Long 
3.888.633.000 

Hỗ trợ hàng hóa 

cho các hộ dân 

chịu thiệt hại nặng 

nề do thiên tai 

6 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ cho 

cộng đồng chịu tác 

động bởi thiên tai tại 

huyện Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Sơn Tây 

Liên minh Cứu trợ 

Đức (ADH) và tổ 

chức World Vision 

International tại 

Singapore tài trợ 

thông qua tổ chức 

World Vision 

International tại 

Việt Nam 

Từ 

Tháng 1 

- 4/2021 

Để cứu trợ 
Huyện Sơn 

Tây 

3.974.377.000 

 

Hỗ trợ gói thực 

phẩm thiết yếu; hỗ 

trợ gói đồ dùng 

gia đình; gói đồ 

dùng học tập…và 

cấp tiền mặt trực 

tiếp cho các hộ 

dân. 

7 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai tại các 

huyện Mộ Đức, Nghĩa 

Hành, Tư Nghĩa, Bình 

Sơn và thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Hội Chữ 

thập đỏ 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Chương trình Phát 

triển Liên hợp quốc 

tại Việt Nam 

(UNDP) 

- Từ 

tháng 

12/2020 

- tháng 

4/2021 

 

- Từ 

Để khắc 

phục hậu quả 

Các huyện: 

Mộ Đức, 

Nghĩa 

Hành, Tư 

Nghĩa, 

Bình Sơn, 

Lý Sơn, 

5.400.000.000 

- Hỗ trợ sửa chữa, 

gia cố 673 nhà ở 

và tặng 600 thùng 

hàng gia đình cho 

các hộ dân chịu 

thiệt hại nặng nề 

do thiên tai 
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  Tên khoản viện trợ 

Cơ 

quan 

chủ 

quản 

Chủ 

khoản 

viện trợ 

Bên viện trợ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Loại viện trợ 

khẩn cấp  

Địa điểm 

thực hiện 

Tổng giá trị 

viện trợ 

(Đồng) 

Tóm tắt nội dung 

của khoản viện 

trợ 

tháng 3-

6/2021 

TX Đức 

Phổ 

- Hỗ trợ sửa chữa 

xây dựng 10 nhà 

phòng tránh bão 

(có lắp đặt hệ 

thống điện năng 

lượng mặt trời) 

8 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai tại huyện 

Nghĩa Hành 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Nghĩa 

Hành 

Nhà tài trợ 

BHA/USAID-Cơ 

quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ 

thông qua tổ chức 

Catholic Relief 

Services tại Việt 

Nam 

Từ 

tháng 

12/2020 

- tháng 

8/2021 

Để khắc 

phục hậu quả 

Huyện 

Nghĩa 

Hành 

12.397.446.600 

Hỗ trợ sửa 

chữa/gia cố nhà 

an toàn với bão lụt 

9 

Viện trợ quốc tế khẩn 

cấp khắc phục hậu quả 

thiên tai một số tỉnh 

miền Trung do Ngân 

hàng Phát triển Châu 

Á (ADB) tài trợ 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Ngân hàng Phát 

triển Châu Á 

(ADB) 

Từ 

tháng 

11/2020 

- 5/2021 

Để khắc 

phục hậu quả 

13 huyện, 

thị xã, 

thành phố 

14.420.000.000 

Xây dựng lại nhà 

ở kiên cố cho 103 

hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó 

khăn thiệt hại 

nghiêm trọng bởi 

bão, lũ 

10 

Khắc phục hậu quả 

thiên tai tại huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

UBND 

huyện 

Bình 

Sơn 

Tổ chức Habitat for 

Humanity 

International 

(HFHI) 

Từ 

tháng 6 

- 7/2021 

Để khắc 

phục hậu quả 

Huyện 

Bình Sơn 
1.200.000.000 

Hỗ trợ sửa chữa  

trường học bị thiệt 

hại do thiên tai 
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Biểu số 02: 

 

TT Tên khoản viện trợ 

Quyết định phê 

duyệt tiếp nhận viện 

trợ  

Đối tượng hưởng lợi Loại hình hỗ trợ 

Số 

hộ 

dân 

Số 

người 

Số 

phụ 

nữ 

Số trẻ 

em 

Bằng hàng 

(tấn, bộ dụng 

cụ,…) 

Bằng tiền 

(Đồng) 
Hỗ trợ khác 

1 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ cho cộng đồng chịu tác động 

bởi thiên tai tại huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi 

2016/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

2.266 6.700   

- 894 gói thực 

phẩm thiết yếu 

- 962 gói đồ dùng 

gia đình 

738.000.000  

2 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ cho cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bão lũ miền Trung tại huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

109/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

465 1.350    732.600.000 

Chi phí hành 

chính: 75.599.700 

đồng  

3 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ do The Coca - Cola Foundation 

hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

888/QĐ-TƯHCTĐ 

ngày 27/11/2020 của 

Trung ương Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam 

160 460     

Sửa chữa, gia cố 

160 nhà ở và 10 

trường học  

4 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ do hệ thống Lee’s Sandwiches 

tài trợ Hội Chữ thập Việt Nam 

957/QĐ-TƯHCTĐ 

ngày 31/12/2020 của 

Trung ương Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam 

      
Sửa chữa 06 

trường học  

5 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ cho cộng đồng chịu tác động 

của thiên tai tại huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi 

163/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

3.350 10.000   

- 905 gói đồ dùng 

gia đình  

- 1.200 bộ dụng 

cụ vệ sinh cá 

nhân 

- 1.200 gói lương 

thực 

  

6 
Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ cho cộng đồng chịu tác động 

bởi thiên tai tại huyện Sơn Tây, 

1974/QĐ-UBND ngày 

19/02/2020 của 

UBND tỉnh Quảng 

2.266 6.700   

- 894 gói thực 

phẩm thiết yếu 

- 962 gói đồ dùng 

738.000.000  
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TT Tên khoản viện trợ 

Quyết định phê 

duyệt tiếp nhận viện 

trợ  

Đối tượng hưởng lợi Loại hình hỗ trợ 

Số 

hộ 

dân 

Số 

người 

Số 

phụ 

nữ 

Số trẻ 

em 

Bằng hàng 

(tấn, bộ dụng 

cụ,…) 

Bằng tiền 

(Đồng) 
Hỗ trợ khác 

tỉnh Quảng Ngãi Ngãi gia đình  

7 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc 

phục hậu quả thiên tai tại các 

huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư 

Nghĩa, Bình Sơn và thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

258/QĐ-UBND ngày 

19/2/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi 

1.273 3.800   
600 thùng hàng 

gia đình 
 

- Sửa chữa nhà 

cho 673 hộ gia 

đình 

- Chi phí hành 

chính: 

277.920.000 đồng 

8 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc 

phục hậu quả thiên tai tại huyện 

Nghĩa Hành 

309/QĐ-UBND ngày 

02/3/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi 

465 1.350     

- Sửa chữa nhà 

cho 465 hộ gia 

đình 

- Chi phí hành 

chính: 

767.446.600 đồng 

9 

Viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc 

phục hậu quả thiên tai một số tỉnh 

miền Trung do Ngân hàng Phát 

triển Châu Á (ADB) tài trợ 

5396/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 31/12/2020 của 

Bộ NN và PTNT 

103 300     

Xây dựng lại nhà 

ở kiên cố cho 103 

hộ gia đình 

10 
Khắc phục hậu quả thiên tai tại 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

718/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi 

      
Sửa chữa 02 

trường học 
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